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HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN ANH (CHUYÊN) – 150 PHÚT 
 
Đề thi môn Tiếng Anh (Chuyên) gồm 130 câu hỏi, làm bài trong 150 phút, chấm trên thang điểm 10,00 đ, làm 
tròn đến 2 chữ số thập phân. Phân bổ chi tiết điểm như sau: 
 
Phần Thứ tự câu Số lượng câu Điểm/ câu Điểm 

I. LANGUAGE USE Questions 1-80 80 0,05 đ/ câu 4,00 đ 
1.1 Grammar and vocabulary Questions 1-50 50 0,05 đ/ câu 2,50 đ 
1.2 Guided Cloze test Questions 51-60 10 0,05 đ/ câu 0,50 đ 
1.3 Open Cloze test 1 Questions 61-70 10 0,05 đ/ câu 0,50 đ 
1.4 Open Cloze test 2 Questions 71-80 10 0,05 đ/ câu 0,50 đ 

II. READING Questions 81-105 25 0,10 đ/ câu 2,50 đ 
2.1 Passage 1 Questions 81-90 10 0,10 đ/ câu 1,00 đ 
2.2 Passage 2 Questions 91-99 9 0,10 đ/ câu 0,90 đ 
2.3 Passage 3 Questions 100-105 6 0,10 đ/ câu 0,60 đ 

III. WRITING Questions 106-130 25 0,10 & 0,20 đ/ câu 3,50 đ 
3.1 Word formation Questions 106-115 10 0,10 đ/ câu 1,00 đ 
3.2 Error Identification Questions 116-120 5 0,10 đ/ câu 0,50 đ 
3.3 Sentence transformation Questions 121-130 10 0,20 đ/ câu 2,00 đ 

 130 0,05/ 0,10/ 0,20đ 10,00 đ 
 
Giám khảo sử dụng Hướng dẫn chấm này và Đáp án chi tiết kèm theo để chấm điểm: 

• Kí hiệu gạch nghiêng / trong Đáp án chi tiết diễn tả các đáp án khác nhau được chấp nhận. 
• Ký hiệu ngoặc tròn ( ) trong Đáp án chi tiết diễn tả các phần không bắt buộc ghi trong câu trả lời. Tuy 

nhiên nếu thí sinh ghi sai phần trong ( ) sẽ bị tính là sai. 
• Các câu trả lời không tuân thủ theo hướng dẫn đề thi/ instructions (số lượng từ quy định tối thiểu/ tối đa, 

v.v) thì không được tính điểm. 
 
Các phần I, II, III (3.1, 3.2): Không phân biệt viết IN HOA hay thường, nếu đúng chính tả và đúng yêu cầu đề 
thi (số lượng từ, ký hiệu đáp án, v.v.) thì đều tính điểm. 
 
Phần II (2.2 – Passage 2):  

• thí sinh có thể viết tắt (F cho False, T cho True, NG cho Not Given) vẫn cho điểm.  
• Phần câu 97/98/99 thí sinh điền đáp án theo thứ tự nào cũng được cho điểm. 

  
Phần III (3.3) Sentence transformation:  

• Mỗi phần trước và sau ký hiệu (||) tính là 0,10 đ.  
• Thí sinh cần viết đúng chính tả, tuân thủ quy tắc viết hoa (đầu câu, tên riêng, v.v.), chấm câu đầy đủ 

( phẩy (,) chấm (.) ) theo đáp án mới được tính đúng. 
 
Các phần I (1.3,1.4 – Open Cloze tests), phần III (3.1 – Word formation, 3.3 – Sentence transformation): nếu 
thí sinh có đáp án khác và đúng thì vẫn cho điểm. Giám khảo thống nhất trong tổ chấm thi và bổ sung vào 
hướng dẫn chấm & đáp án chi tiết khi chấm. 
 

---------------------/--------------------- 
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Phòng thi số: 

ĐÁP ÁN CHI TIẾT (ĐỀ NGHỊ) 
Môn: TIẾNG ANH (Chuyên) – 150 phút 

Số báo danh: 

Họ và tên thí sinh: ................................................................... 

Ngày sinh: ........................... Nơi sinh:.....................................  

Họ tên và chữ ký 
Giám thị 1 

 
 

 
 

Họ tên và chữ ký 
Giám thị 2 

Số phách: 
(do Hội đồng 
chấm thi ghi) 

 

 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Họ tên và chữ ký Giám khảo 1 Họ tên và chữ ký Giám khảo 2 Điểm kết luận của bài thi Số phách: 
(do Hội đồng 
chấm thi ghi) 

 
 
 

Ghi bằng số Ghi bằng chữ 
  

Read the instructions carefully.  
Only answers that follow the instructions will be counted for marking. 

I. LANGUAGE USE (4.0 pts) 

Grammar and Vocabulary (2.5 pts)  

01. D 02. C 03. A 04. A 05. D 06. C 07. C 08. A 09. B 10. A 

11. B 12. B 13. D 14. D 15. B 16. C 17. A 18. B 19. C 20. A 

21. A 22. B 23. C 24. A 25. C 26. B 27. A 28. D 29. B 30. A 

31. B 32. D 33. C 34. B 35. D 36. A 37. B 38. A 39. A 40. B 

41. B 42. C 43. D 44. C 45. A 46. C 47. A 48. C 49. D 50. A 

Guided Cloze test (0.5 pts)  

51. A 52. B 53. B 54. B 55. D 56. D 57. A 58. B 59. A 60. C 

Cloze test 01 (0.5 pts)  

61. much/most 62. patterns / conditions 63. this 64. gap 65. time-consuming/ 
slow 

66. sent 67. case 68. market 69. advance 70. make 

Cloze test 02 (0.5 pts) 

71. itself 72. root 73. in 74. derives 75. then 

76. addition 77. refer 78. treated 79. kept 80. course 

 

II. READING (2.5 pts)  

Passage 1 (1.0 pts) Passage 2 (0.9 pts) Passage 3 (0.6 pts) 

81. B 82. D 83. C 84. C 91. False/F 92. Not Given/ 
NG 93. False/F  100. C 101. I 

85. A 86. E 87. C 88. B 94. True/T 95. False/F 96. Not Given/ 
NG 102. F 103. K 

89. A 90. D   97/98/99. A/D/F (in any order) 104. A 105. D 
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THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY 

VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT 

� 
 ............................................................................................................................................................ ……………………  
� 
 
III. WRITING (3.5 pts) 

Word formation (1.0 pts) – write ONE WORD only for each space. 

106. disappearance 111. oversee 

107. dosage 112. likewise 

108. misinterpreted 113. differentiate 

109. pharmacology 114. computerized/computerised 

110. decentralisation(s)/decentralization(s) 115. infamous 

Error identification (0.5 pts) – write NO MORE THAN THREE WORDS for each error/ correction. 
116 - 120 
Line Error Correction 

1 the society society 

3 (grappled) for (grappled) with 

5 sharing (memories) shared (memories) 

7 (loved) one (loved) ones 

8 in (the expense) at (the expense) 

Sentence transformation (2.0 pts) – write from THREE to EIGHT words, including the word given. 

121. astonished at/by || how effortlessly the acrobats 126. I account for || the lost 

122. better || hold on to the receipts 127. is/are in dire need || of clean water 

123. charisma || barred her from (achieving/ gaining) 128. on the verge of bankruptcy/ on the verge of going 
bankrupt || due/owing 

124. be met || unless we pick up / if we do not pick up 129. under the rug/carpet || for fear of 

125. stop at nothing || to keep 130. stopped for a bite, || the touring company continued 

 
THIS IS THE END OF THE ANSWER SHEET 


